
Số nhà/thôn/tổ
Xã/phường/

thị trấn

Huyện/

thành phố

I UBND xã

1 Đại lý thu UBND TP. Kon Tum UBND TP. Kon Tum Phạm Thị Hồng 01206048736 45 Trần Phú P. Quyết Thắng TP. Kon Tum

2 Đại lý thu UBND P. Duy Tân UBND P. Duy Tân Đặng Thị Mỹ Loan 01686586661 88 Trần Khánh Dư P. Duy Tân TP. Kon Tum

3 Đại lý thu UBND P. Lê Lợi UBND P. Lê Lợi Nguyễn Thị Lan Anh 0905731702 429 Phạm Văn Đồng P. Lê Lợi TP. Kon Tum

4 Đại lý thu UBND P. Nguyễn Trãi UBND P. Nguyễn Trãi Nguyễn Thị Đài 0905035671 365 Nguyễn Văn Linh P. Nguyễn Trãi TP. Kon Tum

UBND P. Quang Trung Trần Thị Hồng Y 0987287024 118 Lê Quý Đôn P. Quang Trung TP. Kon Tum

UBND P. Quang Trung Đỗ Thị Lý 0974564963 06 Mạc Đĩnh Chi P. Quang Trung TP. Kon Tum

UBND P. Quang Trung Nguyễn Thị Xưng 0985022477 320 Hoàng Thị Loan P. Quang Trung TP. Kon Tum

UBND P. Thắng Lợi Đặng Thị Thảo 01227628122 27 Nguyễn Công Trứ P. Thắng Lợi TP. Kon Tum

UBND P. Thắng Lợi Phan Tơ 0905307770 79 Nguyễn Huy Lung P. Thắng Lợi TP. Kon Tum

7 Đại lý thu UBND P. Trần Hưng Đạo UBND P. Trần Hưng Đạo Lê Thị Thanh Hương 0989549890 Tổ 2
P. Trần Hưng 

Đạo
TP. Kon Tum

8 Đại lý thu UBND X. Chư Hreng UBND X. Chư Hreng Mai Thu Nhi A 0905061406 Thôn 5 X. Chư Hreng TP. Kon Tum

9 Đại lý thu UBND X. Đắk Cấm UBND X. Đắk Cấm Huỳnh Thị Lan 01686134458 Thôn 9 X. Đắk Cấm TP. Kon Tum

10 Đại lý thu UBND X. Đăk Năng UBND X. Đăk Năng Trần Thị Hằng 0978493676 Thôn Ia Kim X. Đăk Năng TP. Kon Tum

11 Đại lý thu UBND X. Đoàn Kết UBND X. Đoàn Kết Lê Thị Ngọc Lan 0984082620 Thôn 5 X. Đoàn Kết TP. Kon Tum

12 Đại lý thu UBND X. Hòa Bình UBND X. Hòa Bình Đỗ Thị Trang Nhã 0978489829 Thôn 2 X. Hòa Bình TP. Kon Tum

UBND X. Ia Chim Uông Thị Trang 01688993210 Thôn Nghĩa An X. Ia Chim TP. Kon Tum

UBND X. Ia Chim Lê Thị Hồng 01699527437 Thôn Nghĩa An X. Ia Chim TP. Kon Tum

UBND X. Vinh Quang Huỳnh Thị Kim Loan 0935378046 Thôn Trung Thành X. Vinh Quang TP. Kon Tum

UBND X. Vinh Quang Bùi Thị Hoa 0905901891 Thôn Phương Quý 1 X. Vinh Quang TP. Kon Tum

UBND Thị trấn Đăk Hà Đỗ Thị Kim Giang 0942270774 TDP 7 Thị trấn Đăk Hà Đăk Hà

       BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM

Địa chỉ điểm thu

STT
Khối/Loại hình 

Đại lý thu
Điểm thu Họ và tên

Điện thoại liên

 hệ

  THỐNG KÊ ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Đại lý thu UBND P. Quang Trung5

13

14

Đại lý thu UBND P. Thắng Lợi6

Đại lý thu UBND X. Ia Chim

Đại lý thu UBND X. Vinh Quang

Đại lý thu UBND Thị trấn 

Đăk Hà
15



UBND Thị trấn Đăk Hà Phạm Thị Trường 0977760347 TDP 1 Thị trấn Đăk Hà Đăk Hà

UBND Thị trấn Đăk Hà Ngô Thị Kim Hường 0901959180 TDP 4A Thị trấn Đăk Hà Đăk Hà

UBND xã Đăk Ngọc Trần Thị Hằng 01628557575 Thôn Đăk Bình Thị trấn Đăk Hà Đăk Hà

UBND xã Đăk Ngọc Lê Thị Mỹ Liên 0989835420 Thôn Đăk Bình Thị trấn Đăk Hà Đăk Hà

UBND xã Đăk Ngọc Nguyễn Thị Bình 0987599758 Thôn 1 Đăk Ngọc Đăk Hà

UBND xã Đăk La Nguyễn Thị Thu Hà 0972264598 Thôn 6 Đăk La Đăk Hà

UBND xã Đăk La Nguyễn Thị Thanh Thảo 0898369108 Thôn 6 Đăk La Đăk Hà

UBND xã Đăk La Huỳnh Quốc Khang 0967462479 Thôn 3 Đăk La Đăk Hà

UBND xã Đăk La Đỗ Lê Thành 0968468150 Thôn 6 Đăk La Đăk Hà

18 Đại lý thu UBND xã Bờ Y UBND xã Bờ Y Hoàng Thị Hải 0984377716 UBND xã Xã Bờ Y Ngọc Hồi

19 Đại lý thu UBND xã Đăk Dục UBND xã Đăk Dục Y Xui 01633981713 UBND xã Xã Đăk Dục Ngọc Hồi

20 Đại lý thu UBND TT Đăk Tô UBND TT Đăk Tô Phạm Tấn Lực 977165146 UBND TT Đăk Tô Đăk Tô

UBND xã Diên Bình Lương Tấn Sỹ 01689.530.781 Khối 4 Xã Diên Bình Đăk Tô

UBND xã Diên Bình Trần Vân Dương 0906 312 631 Thôn 8 Xã Diên Bình Đăk Tô

UBND xã Diên Bình Giáp Thị Kim Thủy 0978 574 374 Thôn 4 Xã Diên Bình Đăk Tô

UBND xã Diên Bình Nguyễn Thị Sự 01665 573 538 Thôn 2 Xã Diên Bình Đăk Tô

UBND xã Diên Bình Nguyễn Thị Huệ 0976 004 968 Thôn 1 Xã Diên Bình Đăk Tô

UBND xã Diên Bình Hồ Thị Quý 0979 687 847 Thôn 3 Xã Diên Bình Đăk Tô

UBND xã Diên Bình Phạm Nguyên 0977 237 233 Thôn 4 Xã Diên Bình Đăk Tô

UBND xã Diên Bình Nguyễn Thị Thường 0971 036 377 Thôn 8 Xã Diên Bình Đăk Tô

22 Đại lý thu  UBND xã Tân Cảnh UBND xã Tân Cảnh Nguyễn Thị Bích Phượng 0989.140.679 Thôn 2 Xã Tân Cảnh Đăk Tô

23 Đại lý thu UBND xã Kon Đào UBND xã Kon Đào Trần Thị Bạch Kim 0985.857.864 Thôn 6  Xã Kon Đào Đăk Tô

24 Đại lý thu  UBND xã Ngọc Tụ UBND xã Ngọc Tụ Nguyễn Thị Như Trang 01683.644.532 Thôn Đăk Nu Xã Ngọc Tụ Đăk Tô

25 Đại lý thu UBND Xã Sa Sơn UBND Xã Sa Sơn Lê Thị Lý 0989.706.778 Thôn 1 Xã Sa Sơn Sa Thầy

26 Đại lý thu UBND xã Sa Nhơn UBND xã Sa Nhơn Võ Thị Kim Loan 01692.521.723 Thôm 7 Xã Sa Nhơn Sa Thầy

27 Đại lý thu UBND thị trấn Sa Thầy UBND thị trấn Sa Thầy Lê Thị Thủy 01668.552.553 Tổ 2 Thị trấn Sa Thầy Sa Thầy

UNND xã Đăk Ruồng Trần văn Thái 0906445538 Thôn 9 Xã Đăk Ruồng Kon Rẫy

UNND xã Đăk Ruồng Phạm Thị Liên 0905890808 Thôn 9 Xã Đăk Ruồng Kon Rẫy

UNND xã Đăk Ruồng Nguyễn thị ánh Mai 01662592758 Thôn 9 Xã Đăk Ruồng Kon Rẫy

Đại lý thu UBND xã Diên Bình21

17 Đại lý thu UBND xã Đăk La

28 Đại lý thu UBND xã Đăk Ruồng

Đại lý thu UBND Thị trấn 

Đăk Hà
15

16 Đại lý thu UBND xã Đăk Ngọc



UBND TT Đăk Rve Trần Thị Minh 0906445538 Thôn 1 TT. Đăk Rve Kon Rẫy

UBND TT Đăk Rve Đỗ Xuân Nguyên 01672458137 Thôn 2 TT. Đăk Rve Kon Rẫy

30 Đại lý thu UBND xã Đăk Tơ Lung UBND xã Đăk Tơ Lung Đỗ Thị Kim Huệ 0949925479 Thôn 2 Xã Đăk Tơ Lung Kon Rẫy

31 Đại lý thu UBND xã Tân Lập UBND xã Tân Lập Trần Thị Tần 0972940459 Thôn 2 Xã Tân Lập Kon Rẫy

23 Đại lý thu UBND xã Đăk Tơ Re UBND xã Đăk Tơ Re Bùi thị Chính 01664509485 Thôn 7 Xa Đăk Tơ Re Kon Rẫy

33 Đại lý thu UBND xã Ia Dom UBND xã Ia Dom Bùi Thị thanh Huệ 0968447095 Thôn 1 Xã Ia Dom  Ia H'Drai

34 Đại lý thu UBND xã Ia Dal UBND xã IaDal Nguyễn Thị Thuận 0969485227 Thôn Ia Dal Xã Ia Dal  Ia H'Drai

35 Đại lý thu UBND xã Ia Tơi UBND xã Ia Tơi Hà Thị sen 0965107399 Thôn 7 Xã Ia Tơi  Ia H'Drai

36 Đại lý thu UBND xã Đăk Môn UBND xã Đăk Môn Y Mới 0977792064 Thôn Brong Mỹ Xã Đăk Môn Đăk Glei

37 Đại lý thu UBND xã Đăk Pét UBND xã Đăk Pét Bùi Thị Mẫn 01686094831 Thôn Măng Rao Xã Đăk Pét Đăk Glei

38 Đại lý thu UBND xã Đăk Long UBND xã Đăk Long Trần Thị Kiều Loan 01655688650 Thôn Măng Đen Xã Đăk Long Kon Plong

II Đơn vị sự nghiệp

III Tổ chức Chính trị - Xã hôi

1 Hội nông dân huyện Ngọc Hồi Hội Nông Dân Phan Thị Lưu 01692520356 TDP 6 TT Pleikan Ngọc Hồi

Hà Thị Hằng 0977800448 TDP 7 TT Pleikan Ngọc Hồi

Trịnh Thị Lanh 0947675954 TDP 2 TT Pleikan Ngọc Hồi

Võ Thị Kim Như 0903531238 TDP 5 TT Pleikan Ngọc Hồi

IV Tổ chức Xã hội - Nghề nghiệp

1
Liên đoàn lao động huyện 

Đăk Tô 

Liên đoàn lao động huyện 

Đăk Tô
Bùi Thị Kim Phượng 0985522075 Khối 4 Thị trấn Đăk Tô Đăk Tô

V Tổ chức kinh tế

1 Đại lý thu Bưu điện Bưu Điện Thành Phố Nguyễn Thị Quỳnh Phương 0603.530666 205 Lê Hồng Phong P. Quyết Thắng TP. Kon Tum

Bưu Điện Thành Phố Lê Thị Thuận 0915.355.379 205 Lê Hồng Phong P. Quyết Thắng TP. Kon Tum

Bưu Điện Thành Phố Nguyễn Thị Thuận 0914.223.124 205 Lê Hồng Phong P. Quyết Thắng TP. Kon Tum

Bưu Điện Thành Phố Nguyễn Thị Bảo Yến 01678.969.060 205 Lê Hồng Phong P. Quyết Thắng TP. Kon Tum

Bưu Điện Thành Phố Thái Nguyễn Nguyệt Minh 0124.779.0999 205 Lê Hồng Phong P. Quyết Thắng TP. Kon Tum

Bưu Điện Thành Phố Nguyễn Thị Hoa 0603.511187 205 Lê Hồng Phong P. Quyết Thắng TP. Kon Tum

Bưu Điện Thành Phố Nguyễn Tuấn Anh 0979670142 205 Lê Hồng Phong P. Quyết Thắng TP. Kon Tum

Bưu Điện Thành Phố Bùi Thị Hoa 09018299264 205 Lê Hồng Phong P. Quyết Thắng TP. Kon Tum

Đại lý thu UBND TT Đăk Rve29



Bưu Điện Thành Phố Nguyễn Thị Huế 0914199879 205 Lê Hồng Phong P. Quyết Thắng TP. Kon Tum

Bưu Điện Thành Phố Nguyễn Thị Băng Châu 0948745577 206 Lê Hồng Phong P. Quyết Thắng TP. Kon Tum

Bưu Điện Thành Phố Bùi Thị Minh 01667568429 205 Lê Hồng Phong P. Quyết Thắng TP Kon Tum

Bưu Điện Thành Phố Nguyễn Thị Lâm 0906467537 205 Lê Hồng Phong P. Quyết Thắng TP Kon Tum

Bưu Điện Thành Phố Hoàng Thị Biên 0603.530666 205 Lê Hồng Phong P. Quyết Thắng TP Kon Tum

Bưu Điện Thành Phố Nguyễn Thị Băng Châu 0948745577 205 Lê Hồng Phong P. Quyết Thắng TP Kon Tum

Bưu Điện Thành Phố Phạm Thị Thùy Dung 0947164343 205 Lê Hồng Phong P. Quyết Thắng TP Kon Tum

Bưu Điện Thành Phố Mai Ngọc Hoàng Anh 0977850985 205 Lê Hồng Phong P. Quyết Thắng TP Kon Tum

Bưu Điện Thành Phố Trần Trung Hiếu 0922770779 205 Lê Hồng Phong P. Quyết Thắng TP Kon Tum

Bưu Điện Thành Phố Nguyễn Thị Bích Trâm 0932707923 205 Lê Hồng Phong P. Quyết Thắng TP Kon Tum

Bưu Điện Thành Phố Đinh Thanh Ban 0905035499 205 Lê Hồng Phong P. Quyết Thắng TP Kon Tum

Bưu Điện Thành Phố Nguyễn Thị Bích Ngọc 0914900979 205 Lê Hồng Phong P. Quyết Thắng TP Kon Tum

Bưu Điện Thành Phố Nguyễn Thị Lan Anh 0905.928.829 205 Lê Hồng Phong P. Quyết Thắng TP. Kon Tum

Bưu Điện Thành Phố Hoàng Thị Trường Ánh 0949.447.258 205 Lê Hồng Phong P. Quyết Thắng TP. Kon Tum

Bưu tá xã Hòa Bình Đỗ Thị Hồng Giang 0905.161127 Thôn 2 Xã Hòa Bình TP. Kon Tum

Bưu tá P. Ngô Mây Nguyễn Thị Bích Hạnh 0949912909 Tổ 2 P. Ngô Mây TP. Kon Tum
Bưu tá Phường Trần 

Hưng Đạo
Trần Thị Ngân 0931635669 Tổ 5 P. Trần Hưng ĐạoTP. Kon Tum

Bưu tá Đăk Năng Y Đáp 0931626907 Thôn Ngô thạnh Xã Đăk Năng TP. Kon Tum

Bưu điện VHX Ya Chim Nguyễn Thị Hoa 02603.955.502 Thôn Nghĩa An Xã Ya Chim TP. Kon Tum

Bưu điện VHX Đăk Cấm Nguyễn Thị Xuân
0603.861682 - 

0983.056402
Thôn 1 Xã Đăk Cấm TP. Kon Tum

Bưu điện VHX 

ChưHreng
Trần Thị Kim Liên

0603.861681.- 

0123.3064986
Thôn Diêm Trung Xã ChưHreng TP. Kon Tum

Bưu điện VHX Ngọc Bay Y Duy
0603.856255- 

09780528773
Thôn Măng La Xã Ngọc Bay TP. Kon Tum

Bưu điện VHX Vinh 

Quang
Phạm Thị Ngọc Tú

0603.864847 -

01638786567
Thôn Thanh Trung Xã Vinh Quang TP. Kon Tum

Bưu điện VHX Đăk Rơ 

Wa
Atonia Tuyền

0603.861684 -

0128.2510081

Thôn Kon Tum Kơ 

Pâng 2
Xã Đăk Rơ Wa TP. Kon Tum

Bưu điện VHX P. 

Nguyễn Trãi
Huỳnh Thị Hồng Hạnh

0603855222- 

0129.5182567
Tổ 2 P. Nguyễn Trãi TP. Kon Tum

Bưu điện VHX Xã 

Kroong
Nguyễn Thị Bé

0603.861685 - 

0166.2137899
Thôn 2 Xã Kroong TP. Kon Tum



Bưu điện VHX Đoàn Kết Nguyễn Thị Bích Đào
0603.851352 - 

0947586982
Thôn 6 Xã Đoàn Kết TP. Kon Tum

Bưu điện VHX Đăk Bla Trần Thị Thu
0603.861683 - 

0942.515866
Thôn Kon Tu 2 Xã Đăk Bla TP. Kon Tum

Bưu điện huyện Kon Rẫy Phan Thị Bích Hạnh 0911671189 Thôn 2 TT. Đăk Rve Kon Rẫy

BC3 Đăk Ruồng Y Hoài 0260.3825.120 Thôn 9 Xã Đăk Ruồng Kon Rẫy

BĐ-VHX Tân Lập Trần Anh Thủy 0260.3824.127 Thôn 2 Xã Tân Lập Kon Rẫy

BĐ-VHX Đăk Tơ Re Y Ma Sy Sơ Lat 0260.3507.706 Thôn 5 Xã Đăk Tơ Re Kon Rẫy

BĐ-VHX Đăk Pne Hoàng Thị Như Quỳnh 0260.3507.436 Thôn 4 Xã Đăk Pne Kon Rẫy

BĐ-VHX Đăk Tơlung Y lam Đun 0260.3507.437 Thôn 3 Xã Đăk Tơlung Kon Rẫy

BĐ-VHX Pờ Ê Nguyễn Thị Thu Hiền 0946.922894 Thôn ViKlâng 1 Xã Pờ Ê Kon Plong

BĐ-VHX Đăk Tăng Nguyễn Thị Thương 0984.959085 Thôn Vi Xây Xã Đăk Tăng Kon Plong

BĐ-VHX Đăk Long Trịnh Thị Kim Phương 01638.060729 Thôn Kon Leang 2 Xã Đăk Long Kon Plong

BĐ-VHX Măng Cành Y Tuấn 01669.455052 Thôn Kon Du Xã Măng Cành Kon Plong

BĐ-VHX Hiếu Y Ôn 01676.232810 Thôn Kon Plong Xã Hiếu Kon Plong

BĐ-VHX Ngọc Tem Y Búi 01695.527258 Thôn Diek Nốt A Xã Ngọc Tem Kon Plong

BĐ-VHX Đăk Ring Lê Thị Quảng 0989.587807 Thôn Đăk Chơ Xã Đăk Ring Kon Plong

BĐ-VHX Hà Mòn Thái Thị Hương Giang 02603.922.046 Thôn 2 Hà Mòn Đăk Hà

BĐ-VHX Đăk Mar Nguyễn Thị Tư 02603.822.007 Thôn 3 Đăk Mar Đăk Hà

BĐ-VHX Đăk Hring Lê Thị Lan 02603.826.125 Thôn 12 Đăk Hring Đăk Hà

BĐ-VHX Đăk Hring U Biểu 0165.609.9112 Thôn Kon Rôn Ngọk Réo Đăk Hà

BĐ-VHX Đăk Pxi Bùi Thị Thu Thủy 0949.433.368 Đăk Pxi Đăk Pxi Đăk Hà

BĐ-VHX Đăk Ui Phạm Thị lanh 0919.612.946 Thôn 1 A Đăk Ui Đăk Hà

BĐ-VHX Đăk Ngọk Trịnh Thị Tuyết 0946.166.573 Thôn 1 Đăk Ngọk Đăk Hà

Bưu điện huyện Đăk Hà Trần Thị Hồng 0931615111 212 Hùng Vương KSV BĐ Đăk Hà Đăk Hà

Bưu điện huyện Đăk Hà Phạm Thị Thanh Thúy 0935011468 213 Hùng Vương KSV BĐ Đăk Hà Đăk Hà

Bưu điện huyện Đăk Hà Nguyễn Thị Kim Chung 0913719344 214 Hùng Vương KSV BĐ Đăk Hà Đăk Hà

BĐ-VHX Đăk Long Đàm Thị Bích Thủy 0915696772 Thôn Đăk Long Đăk Long Đăk Hà

Bưu điện huyện Đăk Tô Võ Thị Phúc 0914034299 07 Hùng Vương TT. Đăk Tô Đăk Tô

 VHX PôKô Phạm Thi Xuân Nga 0912670479 Thôn Kon Tu Pêng Xã PôKô Đăk Tô



 VHX Đăk Rơ Nga Phạm Thi Tuyết Lan 02603502033 Thôn Đăk Manh 1 Xã Đăk Rơ Nga Đăk Tô

 VHX Đăk Trăm Đặng Thị Phi Phụng 0906400709 Thôn Đăk Trăm Xã Đăk Trăm Đăk Tô

 VHX Diên Bình Lê Thị Diễm 0981301355 Thôn 1 Diên Bình Đăk Tô

 VHX Tân Cảnh Nguyễn Thị Ngọc Ánh                0124.485.8770 Thôn 1 Xã Tân Cảnh Đăk Tô

 Bưu tá xã Ngọc Tụ Mạc Thị Mơ 0985278872  Thôn Đăk Chờ Ngọc Tụ Đăk Tô

Bưu điện huyện Ngọc Hồi Lò Thị Kim Loan 02603.832.241 35 Hùng Vương TT. Plei Kần Ngọc Hồi

 VHX Sa Loong Bùi Thị Diễm Hương 02603.504.220 Thôn Giang Lố 1 Xã Sa Loong Ngọc Hồi

 VHX Đăk Xú Y Bo 02603.832.012 Thôn Chiên Chiết Đăk Xú Ngọc Hồi

 VHX Đăk Nông Quyền Thị Huyền 02603.887.101 Thôn Cá Nhảy Đăk Nông Ngọc Hồi

 VHX Đăk Kan Nguyễn Thị Huế 02603.504.221 Thôn Ngọc Tăng Đăk Kan Ngọc Hồi

 VHX Đăk Ang Y Thủy 02603.887.400 Thôn Long Đôn Đăk Ang Ngọc Hồi

 Bưu Phát xã Bờ Y Trịnh Thị Tâm 02603.832.053 Thôn Tà Ka Xã Bờ Y Ngọc Hồi

 Bưu Phát xã Bờ Y Mai Thị Thắm 0981341088 Thôn Tà Lung Xã Bờ Y Ngọc Hồi

Bưu điện huyện Đăk Glei Nguyễn Thị Kim Chung 01234453334 455 Hùng Vương TT. Đăk Glei Đăk Glei

BĐ-VHX Đăk Long Hà Mỹ Chi 01234956788 Thôn Đăk Tu Đăk Long Đăk Glei

BĐ-VHX Đăk KRoong Vũ Thị Hiền 01549873352 Thôn Đăk Wất ĐăkKroong Đăk Glei

BĐ-VHX Đăk Môn Bế Thị Kim 01649749440 Thôn Nú Kon Đăk Môn Đăk Glei

BĐ-VHX Đăk Long A Thái 01643 895 390 Thôn Đăk Tu Đăk Long Đăk Glei

BĐ-VHX Đăk Nhoong Y Tợ 01659 612 360 Thôn Đăk Nhoong Đăk Nhoong Đăk Glei

BĐ-VHX Đăk Man Y Thiết 0903 210 538 Thôn Mang Khênh Đăk Man Đăk Glei

BĐ-VHX Đăk Choong Y Thuận 0986 781 436 Thôn Mô Man Đăk Choong Đăk Glei

BĐ-VHX Xốp Lê Thị Hợi 0983 681 887 Thôn Xốp Dùi Xốp Đăk Glei

BĐ-VHX Mường Hoong Y Nhíp 0967 5036 296 Thôn Đăk Rế Mường Hoong Đăk Glei

BĐ-VHX Ngọc Linh Y Xinh 01688 680 953 Thôn Cung Răng Ngọc Linh Đăk Glei

Bưu điện huyện Sa Thầy Nguyễn Thị Đông Nghi 02603821484 326 Trần Hưng Đạo TT. Sa Thầy Sa Thầy

BĐ-VHX Đăk Pék Nguyễn Thị Mỹ Hiệp 01635829651 Thôn 14 A Đăk pék Sa Thầy

BĐ-TT. Sa Thầy Bùi Thị Bách Thảo 01673884527 Thôn Nhơn Khánh TT. Sa Thầy Sa Thầy

BĐ-TT. Sa Thầy Nguyễn Thị Kim Anh 01674966689 Thôn Anh Dũng TT. Sa Thầy Sa Thầy

BĐ-VHX Ya Xiêr Mai Ngọc Hoàng Anh 01635829651 Thôn 2 Ya Xiêr Sa Thầy



BĐ- VHX Ya Tăng Nguyễn Quốc Khánh 01685889306 THôn 4 Ya Tăng Sa Thầy

BĐ-TT. Sa Thầy Lê Thị Bích Hiệp 0931626775 Thôn 1 TT. Sa Thầy Sa Thầy

BĐ-VHX Rờ Kơi Phạm Thị Trang 0931626775 Thôn 3 Rờ Kơi Sa Thầy

BĐ-VHX Mô Rai Phan Đình Trúc 0987776569 thôn2 Mô Rai Sa Thầy

BĐ-TT. Sa Thầy Phan Thị Mùa 0945290699 Thôn 5 TT. Sa Thầy Sa Thầy

Bưu điện huyện Tu Mơ RôngVũ Thị Hải Yến 02603.934.006 Thôn Kon Tun Đăk Hà Tu Mơ Rông

BĐ-VHX Đăk Rơ Ông Y Điệp 0978495307 Thôn Kon Tun Đăk Hà Tu Mơ Rông

BĐ-VHX Đăk Na Y Lan 01249753568 Thôn Măng Lỡ Đăk Na Tu Mơ Rông

BĐ-VHX Đăk Hà Y Thiệu 01973003072 Thôn Đăk Gia Đăk Hà Tu Mơ Rông

BĐ-VHX Văn Xuôi Y Théng 01669197602 Thôn Mô Pả Văn Xuôi Tu Mơ Rông

BĐ-VHX Đăk Sao Y Hà 0903456278 Thôn Nú Kon Đăk Sao Tu Mơ Rông

BĐ-VHX Măng Ri Y Ling 01664601430 Thôn Đăk Wất Măng Ri Tu Mơ Rông

BĐ-VHX Đăk Tơ Kan Y Wer 01654344658 Thôn Đăk Nhoong Đăk Tơ Kan Tu Mơ Rông

BĐ-VHX Ngọc Lây Y Blui 01642000593 Thôn Bung Tôn Ngọc Lây Tu Mơ Rông

BĐ-VHX Đăk Rơ Ông Nguyễn Thị Thủy Tiên 0162993426 Thôn Mang Khênh Đăk Hà Tu Mơ Rông

Bưu điện Ia H'Drai Nguyễn Tuấn Anh 0979670142 Thôn 1 Xã Ia Dom  Ia H'Drai

Bưu điện Ia Tơi Phạm Thị Hạnh 0966414296 Thôn 7 Xã Ia Tơi  Ia H'Drai

Bưu điện Ia Dom Bùi Thị Kim Tân 01662097889 Thôn 1 Xã Ia Dom  Ia H'Drai


